UBND HUYỆN MAI SƠN          ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KI I

TRƯỜNG TH &THCS CHIỀNG MAI                Năm học: 2019 – 2020

Môn: Tiếng Việt  Lớp 4

                                  Họ và tên:.................................................

                                  Lớp:......  Điểm trường ............................

                                     (Học sinh làm bài trực tiếp trên đề)

	Điểm
	Nhận xét 

	
	........................................................................................
........................................................................................

........................................................................................


Đề bài:

I/ KIỂM TRA KỸ NĂNG ĐỌC VÀ KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT: 

A. Đọc thành tiếng: Đọc một trong 3 đoạn của bài “Văn hay chữ tốt ”  Trang 129/TV4 - Tập 1.

B. Đọc thầm và trả lời câu hỏi ( khoảng 15 – 20 phút):     

Khoanh  vào chữ  đặt trước câu trả lời đúng cho từng câu hỏi dưới đây: 

Câu 1.(0,5 điểm ) Cao Bá Quát thường bị điểm kém vì:



            A. Không thuộc bài                  B. Hay nghỉ học    

            C. Chữ viết xấu                        D. Vì văn không hay
Câu 2.(0,5 điểm) Cao Bá Quát nhận lời bà cụ với thái độ:


            A. Miễn cưỡng
                   B. Vui vẻ



           C. Băn khoăn suy nghĩ            D. Khó chịu
Câu 3.(0,5điểm ) Cao Bá Quát ân hận vì:






A. Lá đơn do ông viết chữ quá xấu.

B. Quan không nhận vì lá đơn Cao Bá Quát viết không hay.

C. Quan khinh thường bà cụ.    
          D. Vì thương bà cụ
Câu 4. (0,5 điểm ) Cao Bá Quát luyện chữ đã đạt được:





A. Danh hiệu khen thưởng thường xuyên


B. Nổi danh khắp nước là người văn hay chữ tốt.


C. Nổi tiếng là người viết chữ đẹp.          
          D. Được nhiều tiền
Câu 5 . (1điểm) Truyện ca ngợi về điều gì  ? về ai ? 
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 6. ( 1 điểm )Dòng nào dưới đây gồm các từ là từ láy?



        A. Thân thiết, chót vót, cành cây.               B. Sung sướng, vắt vẻo, cây to. 
        C. Nhanh nhẹn, vội vàng, lửng lơ.           D. Vui vẻ, trung thực, lanh lợi 
Câu 7. ( 1 điểm )Trong các ý dưới đây, ý nào có ba tính từ ?

         A. Vui, sáng, viết                                      B. Dế, to, khoẻ.

   
           C. Bé tí, mát, bó.  
                                  D. Khoẻ, to, nhỏ
Câu 8.( 1 điểm )  Nêu quy tắc viết tên người, tên địa lý Việt Nam. Cho ví dụ cụ thể.

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 9. ( 1 điểm ) Đặt một câu có sử dụng động từ ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............
II/ KIỂM TRA KỸ NĂNG VIẾT CHÍNH TẢ VÀ VIẾT  VĂN
A. Viết chính tả: (Nghe -  viết) khoảng 15 phút bài : Cánh diều tuổi thơ ( trang 146) gồm tên bài và đoạn bài: Từ “ Ban đêm .....đến hết”
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


B. Tập làm văn:

          - Viết đoạn bài (3 điểm):

Hãy tả một đồ dùng học tập mà em yêu thích.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ĐÁP ÁN MÔN KIỂM TRA MÔN TIẾNG VIỆT ( Lớp 4)
                                                       NĂM HỌC : 2019 -2020

I. KIỂM TRA KỸ NĂNG ĐỌC VÀ KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT:  (10đ)
A. Đọc thành tiếng( 3 điểm) 
B. Đọc thầm và trả lời câu hỏi ( 7 điểm) ( khoảng 15 – 20 phút) : 
Câu 1:     C. Chữ viết xấu
     (0,5 điểm )   
 Câu 2:    B.  Vui vẻ
(0,5 điểm )   

Câu 3:     A. Lá đơn do ông viết chữ quá xấu.  (0,5 điểm )    
Câu 4:     B. Nổi danh khắp nước là người văn hay chữ tốt. (0,5 điểm )   
Câu 5. Ca ngîi tÝnh kiªn tr×, quyÕt t©m söa ch÷a ch÷ viÕt xÊu, trë thµnh ng​êi viÕt ch÷ ®Ñp cña Cao B¸ Qu¸t

Câu 6:    C. Nhanh nhẹn, vội vàng, lửng lơ.
    ( 1 điểm )
Câu 7:   D. Khoẻ, to, nhỏ.
   ( 1 điểm )

 Câu 8:  Khi viết tên người, tên địa lý Việt Nam viết hoa chữ cái đầu mỗi tiếng tạo thành tên riêng đó. ( 1 điểm)

                     Ví dụ: Nguyễn Thị Minh Khai  

                     Thành phố Sơn La   
Câu 9.     Bạn Nam thích đá bóng   ( 1 điểm )

                II. KIỂM TRA KỸ NĂNG VIẾT CHÍNH TẢ VÀ VIẾT ĐOẠN VĂN: (10 điểm)                                      
A. Chính tả ( Nghe -  viết)  ( 3 điểm) 

         - Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đẹp ( 3 điểm). 

         - Bài viết sai 3 lỗi trừ 0,5đ 
         - Chữ viết không rõ ràng, sai về độ cao, khoảng cách, kiểu chữ, hoặc trình bày bài bẩn ( trừ 0,5đ toàn bài ).

B. Viết đoạn bài : (7điểm) khoảng 35 phút).

- Viết được đoạn văn đúng yêu cầu, đủ bố cục, diễn đạt hay, có đủ 3 phần ( mở bài – thân bài – kết bài ).  (7 điểm )

- Viết được đoạn văn đúng yêu cầu, đủ bố cục, diễn đạt chưa hay. (5 điểm)

- Viết được đoạn văn đúng yêu cầu, chưa đảm bảo bố cục bài văn. (4 điểm)

- Chưa đảm bảo các yêu cầu trên. ( 3 điểm) 

MA TRẬN ĐỀ MÔN TIẾNG VIỆT CUỐI KÌ I NĂM HỌC 2019 -2020
Đọc hiểu và kiến thức tiếng việt

	Chủ đề
	Số câu
Số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	 Tổng 

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Đọc hiểu văn bản
	Số câu
	3(1,2,4)
	
	1(3)
	
	
	
	
	1(5)
	3
	1

	
	Số điểm
	1,5
	
	0,5 
	
	
	
	
	1
	1,5
	1

	Kiến thức tiếng Việt
	Số câu
	
	
	1(6)
	1( 9)
	1 (7)
	1(8)
	
	
	2
	2

	
	Số điểm
	
	
	1
	1
	
	1
	
	
	1
	2

	Tổng
	  Số câu
	3
	
	2
	1
	1
	1
	
	1
	6
	3

	
	   Số điểm
	1,5
	
	1,5
	1
	1
	1
	
	1
	5
	2


Giáo viên chấm


( Ký, ghi rõ họ tên)





Giáo viên coi


( Ký, ghi rõ họ tên)














